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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	CÂU
	NỘI DUNG
	THANG ĐIỂM


	CÂU 1
	Trình bày công thức và thiết kế thân trước áo jacket nam tỉ lệ 1:5 (bao gồm nắp túi và túi cơi)
	6 điểm

	
	Công thức thiết kế thân trước
	2.5 điểm

	
	· AB: dài áo = số đo – rộng bản bo lai + 2cm đường may
· AC: hạ nách = 1/4 vòng ngực + 5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
	0.25 điểm

	
	· AA1: ngang cổ = 1/5 Vòng cổ

· AA2: hạ cổ = 1/5 Vc 
· AA3: ngang vai = 1/2 rộng vai + 1cm
· A3A4: hạ xuôi vai = sđ xuôi vai + 1 cm
	0.5 điểm

	
	· CC1: ngang nách = 1/4 (vòng ngực + cử động) + 1cm đường may
· C2C3: = 2,5cm
· BB1: ngang lai = 1/4 (vòng mông + cử động) + 1cm đường may

· B1B2: giảm sườn = 2cm
	0.5 điểm

	
	·   Decoupe dọc
· D đến AB = 13cm
· BD1 = 8,5cm
· Nối DD1  - decoupe dọc: DA1A2’B’D1
	0.25 điểm

	
	·   Decoupe ngực 
· DD2  = 30cm
· C1D3 = 9cm
· Nối D2D3 – decoupe ngực: DD2D3C1A4 
·   Decoupe sườn  
· Là phần còn lại của thân trước
	0.25 điểm

	
	·   Nắp túi (thành phẩm)
· D2N = 1cm
· NN1: dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3: dài hông nắp túi = 6cm ( kẻ song song với cạnh AB)
· Dài đỉnh nắp túi: đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
	0.25 điểm

	
	·   Túi cơi  (thành phẩm)
· N4T =1cm ( vẽ về phía trên song song với cạnh AB)
· TT1 = 1cm ( kẻ song song với cạnh CC1)
· T1T2 = 16cm (T1, T2 cách đều AB)
· T2T3: độ nghiêng của cơi túi = 2cm ( lấy T3 là điểm tạm thời)
· Qua T3 kẻ đường thẳng song song với cạnh AB
· T1T3  = T4T5: dài bản cơi túi = 16cm (T3 chạy trên đoạn thẳng vừa kẻ)
· T1T5 = T3T4: rộng bản cơi túi  = 2cm
	0.5 điểm

	
	Thiết kế thân trước
	3.5 điểm
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	 Vòng cổ
	0.5

	
	
	 V. nách
	0.5

	
	
	 Decoupe dọc
	0.5

	
	
	 Decoupe ngực
	0.5

	
	
	 Nắp túi
	0.5

	
	
	 Túi cơi
	0.5

	
	
	 Lai áo
	0.5

	CÂU 2
	Trình bày công thức và thiết kế thân sau áo jacket nam tỉ lệ 1:5
	4 điểm

	
	Công thức thiết kế thân sau
	1.5 điểm

	
	Dựa vào thân trước để vẽ thân sau áo. 
· Sang dấu các đường ngang của thân trước cho thân sau. 
	0.25 điểm

	
	· BB2 = 1.5cm

· AA1 = 7cm 
· A1A2: ngang cổ = 1/5 Vòng cổ + 0,3cm
· A1A3: hạ cổ = 1/10 vòng cổ + 0,5cm 
	0. 5 điểm

	
	· A1A4: ngang vai = 1/2 rộng vai + 1,5cm 

· A4A5: hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5cm
	0.25 điểm

	
	· CC1: ngang nách =1/4 (vòng ngực + cử động) + 1cm đường may
· C2C3  = 1,5cm
· BB1: ngang lai = 1/4 (vòng mông + cử động) +1cm đường may
· B1B3 = 2cm
	0.25 điểm

	
	· Cầu vai

· A3K = 13cm
· KK1: đường ngang cầu vai
· K1K2: gục nách thân sau = 1cm
	0.25 điểm

	
	Thiết kế thân sau
	2.5 điểm

	
	
	C. Đường ngang
	0.5

	
	
	 Vòng cổ
	0.5

	
	
	 V. nách
	0.5

	
	
	 Đô 
	0.5

	
	
	 Sườn, lai
	0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung
Đề số 1
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